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1 28206204497  Châu Ngọc  Anh 20/04/2004 Hồ Chí Minh 30TBN11

2 27207534909  Dương Thị  Đào 02/09/2003 Gia Lai 30TBN11

3 27202849423  Trần Thị Ái  Diệu 14/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN11

4 27202238104  Nguyễn Thị Minh  Hiếu 11/12/2003 Quảng Nam 30TBN11

5 28206705042  Cao Thị Thu  Hương 22/10/2004 Quảng Nam 30TBN11

6 27202239972  Lê Thị Ngọc  Huyền 18/01/2003 Đà Nẵng 30TBN11

7 28206706153  Lê Thị Thanh  Huyền 16/10/2004 Quảng Bình 30TBN11

8 28206201947  Trần Thị Mỹ  Linh 06/01/2004 Bình Định 30TBN11

9 28212300916  Trần Văn  Lộc 01/01/2004 Đắk Lắk 30TBN11

10 27204830719  Nguyễn Lệ Hiền  Mai 23/03/2003
Buôn Ma

Thuột
30TBN11

11 27202201553  Trần Thị Kiều  Na 08/12/2003 Quảng Trị 30TBN11

12 27203325746  Hồ Thị Hoài  Na 21/08/2003 Quảng Trị 30TBN11

13 27208600368  Nguyễn Quỳnh  Na 22/08/2003 Quảng Nam 30TBN11

14 27202229759  Lê Thủy  Ngân 21/04/2003 Phú Yên 30TBN11

15 27202243889  Tô Thị Thúy  Ngân 24/08/2003 Khánh Hòa 30TBN11

16 27202426395  Nguyễn Thị Yến  Nhi 10/03/2003 Bình Định 30TBN11

17 27203346030  Hoàng Thị Kiều  Oanh 01/04/2003 Quảng Trị 30TBN11

18 27202422182  Từ Ngọc Diệu  Quỳnh 07/10/2003 Đắk Lắk 30TBN11

19 27212239605  Đinh Thanh  Tâm 01/07/2003 Quảng Nam 30TBN11

20 26212130480  Bùi Quang  Hiếu 26/07/2002 Đà Nẵng 29SHT4 Thi ghép

21 26217232046  Phạm Gia  Huy 14/03/2002 Quảng Nam 29SYC2 Thi ghép

22 27207532522  Đinh Thị Hồng  Phượng 03/06/2003 Gia Lai 30CBN3 Thi ghép

23 27203142401  Nguyễn Thị Linh  Đa 06/03/2003 Gia Lai 30CHT3 Thi ghép

24 28206154314  Đồng Thị Mỹ  Diễm 14/04/2004 Bình Định 30SBN4 Thi ghép

25 27203349566  Nguyễn Thị Kim  Ngân 27/10/2003 Quảng Nam 30SBN4 Thi ghép

26 28206104064  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 08/12/2004 Quảng Ngãi 30SBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 09h30 - 20/10/2024  - Phòng : 129 - Cơ sở: 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27202242429  Dương Phương  Thảo 27/05/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN11

2 28214606309  Phạm Ngọc  Thịnh 15/01/2004 Quảng Ngãi 30TBN11

3 27204833619  Võ Thị Anh  Thư 20/12/2003 Phú Quốc 30TBN11

4 27203300377  Lê Thị  Thương 03/07/2003 Quảng Ngãi 30TBN11

5 27202131005  Lê Thị Quỳnh  Tiên 08/05/2003 Đà Nẵng 30TBN11

6 28216244308  Phan Phú  Toàn 09/05/2004 Quảng Nam 30TBN11

7 27202242296  Nguyễn Thị Bích  Trâm 25/02/2003 Đắk Lắk 30TBN11

8 28206252690  Nguyễn Lê Yến  Trâm 08/03/2004 Đà Nẵng 30TBN11

9 27208600557  Văn Đoàn Huyền  Trang 28/06/2003 Gia Lai 30TBN11

10 27203303062  Trần Thị  Trinh 10/04/2003 Quảng Nam 30TBN11

11 27212137149  Phan Đức  Trường 17/10/2003 Nghệ An 30TBN11

12 27202136057  Phạm Thị Thu  Vân 05/10/2003 Đà Nẵng 30TBN11

13 27213132750  Nguyễn Trần Trâm  Anh 03/09/2003 Khánh Hòa 30TSC8

14 27211223167  Nguyễn Thành  Bảo 20/10/2002 Quảng Nam 30TSC8

15 27203827395  Nguyễn Thị Minh  Châu 03/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

16 27212100294  Bùi Linh  Cường 28/11/2003 Phú Yên 30TSC8

17 27202230810  Phạm Nguyễn Mỹ  Điều 17/07/2003 Phú Yên 30TSC8

18 27217040114  Đoàn Anh  Duy 01/07/2003 Phú Yên 30TSC8

19 27217253054
 Nguyễn Quỳnh
Minh

 Hiếu 31/08/2003 Đà Nẵng 30TSC8

20 27212239060  Nguyễn Ngọc  Tuân 26/12/2003 Gia Lai 30TBN6 Thi ghép

21 27205430452  Trần Phương  Hà 06/12/2003 Quảng Bình 30TBN7 Thi ghép

22 28206200711  Nguyễn Thị Kim  Quyên 10/02/2004
Thừa Thiên

Huế
30THT9 Thi ghép

23 27202402586  Huỳnh Thị Bảo  Hân 03/06/2003 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

24 27212821353  Lê Huỳnh Hà  Minh 29/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2 Thi ghép

25 26212241688  Trần Bùi Minh  Quân 14/10/2002 Nghệ An 30TSC6 Thi ghép
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1 28206203976  Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa 25/12/2004 Đắk Nông 30TSC8

2 28212304861  Phạm Gia  Kiệt 01/03/2004 Phú Yên 30TSC8

3 27207128591  Trương Thị Ngọc  Lan 17/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

4 27207029088  Cao Thị  Linh 09/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC8

5 27207233916  Trần Thị Thùy  Linh 03/01/2003 Quảng Nam 30TSC8

6 27213053409  Phạm Thị Ngọc  Linh 30/10/2003 Gia Lai 30TSC8

7 28204600673  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 27/06/2004 Quảng Bình 30TSC8

8 27207100474  Đỗ Trần Thanh  Loan 18/12/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

9 27207223403  Võ Thị Mỹ  Loan 23/09/2003 Quảng Nam 30TSC8

10 27203801605  Đoàn Thị Bích  Na 06/12/2003 Quảng Nam 30TSC8

11 27202125618  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 07/06/2003 Đà Nẵng 30TSC8

12 27203828481  Trương Thị Minh  Nguyệt 26/04/2003 Quảng Nam 30TSC8

13 27207129752  Phan Thị Thảo  Nhi 12/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

14 27207239300  Trương Hải  Như 12/01/2003 Quảng Nam 30TSC8

15 27214744952  Nguyễn Hà  Phương 24/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

16 27203941399  Bùi Đặng Như  Quỳnh 02/04/2003 Đà Nẵng 30TSC8

17 28204634403  Hồ Thị Ngọc  Quỳnh 16/11/2004 Thanh Hóa 30TSC8

18 27202232203  Trần Thị Bích  Thảo 03/01/2003 Ninh Thuận 30TSC8

19 27213201142  Nguyễn Thu  Thảo 27/11/2003 Đà Nẵng 30TSC8

20 27207246225  Ngô Thị Ngọc  Thuận 25/08/2003 Quảng Nam 30TSC8

21 27202148771  Đỗ Thị Như  Thương 24/01/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

22 27207252445  Nguyễn Thị Thu  Trinh 08/08/2003 Quảng Nam 30TSC8

23 27212144868  Phạm Anh  Tú 23/12/2003 Quảng Trị 30TSC8

24 27204701859  Trần Thị Trà  Vy 26/06/2003 Quảng Ngãi 30TSC8
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